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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BC- SCT Khánh Hòa, ngày           tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
_____________________________

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02/2023 tăng 10% so với cùng kỳ

năm trước; Tính chung 02 tháng đầu năm 2023 tăng 5,37% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

- Công nghiệp khai khoáng giảm 13,9%;

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hoà không khí tăng

10,74%;

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,77%;

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất 02 tháng đầu

năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 25,35%; Dệt tăng

23,66%; Thuốc lá tăng 12%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,25%; Sản

xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 31,84%; Sản xuất dụng cụ thể thao tăng

23,98%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 72,97%; Sản xuất trang phục tăng

70%;…

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng thấp hoặc

giảm như: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 29%; Sản xuất máy móc, thiết bị

chưa được phân vào đâu giảm 12,52%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm

15,21%;…

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất 02 tháng đầu năm 2023 tăng

so với cùng kỳ năm trước: Đá granit, pophia, bazan tăng 71,26%; bia đóng chai

tăng 131,48%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 31,02%; Sợi tự nhiên tăng

23,66%; Thuốc lá có đầu lọc tăng 12%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng

16,25%; Điện sản xuất tăng 9,46%; Điện thương phẩm tăng 11,78%;…
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Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng thấp Đá xây dựng khác giảm

15,18%. Đường RS giảm 19,69%; Cá ngừ đông lạnh giảm 33,77%; Cá khác đông

lạnh giảm 35,25%; Bia đóng lon giảm 9,57%.

2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

tháng 02/2023 đạt 7.589,35 tỷ đồng, giảm 12,46% so với tháng trước, tăng 17,22%

so với cùng kỳ năm trước; Tính chung 02 tháng đầu năm 2023 đạt 16.258,72 triệu

USD, tăng 22,24% so với cùng kỳ năm trước và đạt 17,11% so với kế hoạch năm

2023.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,43% so với tháng trước; tăng

5,92% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,93% so với tháng 12 năm trước. CPI bình

quân 02 tháng đầu năm 2023 tăng 6,06% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh tháng 02/2023 đạt

107,59 triệu USD, giảm 19,77% so với tháng trước, tăng 38,56% so với cùng kỳ

năm trước; Tính chung 02 tháng đầu năm 2023 đạt 241,7 triệu USD, tăng 18,94%

so với cùng kỳ năm trước và đạt 13,81% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó:

- Kinh tế nhà nước đạt 11,11 triệu USD, tăng 50,97% so với cùng kỳ năm

trước. 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 93,9 triệu USD, giảm 29,28%.

- Kinh tế tập thể ước đạt 210 ngàn USD, giảm 70,04%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 136,48 triệu USD, gấp 2,19 lần.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cụ thể như sau: Tàu biển xuất 03

chiếc với trị giá 102,6 triệu USD, gấp 3,63 lần; Gỗ đạt 11,11 triệu USD, tăng 55%;

Cà phê xuất 9.280 tấn với trị giá 17,27 triệu USD, giảm 6,13% về giá trị; Hàng dệt

may đạt 12,68 triệu USD, giảm 27,84%; Hàng thủy sản ước xuất 11.870 tấn các

loại với trị giá 80,22 triệu USD, giảm 29,48% về giá trị; Sản phẩm gỗ đạt 3,13

triệu USD, giảm 33,98%; Sản phẩm mây tre lá đạt 480 ngàn USD, giảm 54,33% so

với cùng kỳ năm trước.

b) Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 02/2023 đạt 62,17 triệu

USD, giảm 10,79% so với tháng trước, giảm 10,79% so với cùng kỳ năm trước; 
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Tính chung 02 tháng đầu năm 2023 đạt 131,85 triệu USD, giảm 47,31% so

với cùng kỳ năm trước và đạt 11,99% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó:

- Kinh tế nhà nước đạt 7,82 triệu USD, giảm 30,58% so với cùng kỳ năm

trước;

- Kinh tế tư nhân đạt 58,13 triệu USD, tăng 4,72%;

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,9 triệu USD, giảm 64,08%;

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục

vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản nhập 50,94 triệu USD, tăng

4,77%; Sắt thép các loại nhập 27,92 triệu USD, giảm 1,78%; Nguyên phụ liệu dệt

may nhập 5,94 triệu USD, giảm 4,62%; Nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn gia súc

nhập 1,78 triệu USD, giảm 57,77%; Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá nhập 7,46

triệu USD, giảm 26,19%; Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng nhập 19,75 triệu

USD, giảm 84,77% so với cùng kỳ năm trước.

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy

ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính

phủ; Chương trình công tác năm 2023 của Sở Công Thương; Chương trình thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Công Thương; Kế hoạch học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân

sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương.

- Báo cáo: (1) Việc triển khai Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày

07/12/2017 của HĐND về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận

tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh; (2) Kết quả thực hiện Luật THTK, CLP

năm 2022; (3) Kết quả rà soát các cơ sở nhà, đất do Sở, ban, ngành, địa phương

quản lý.

- Triển khai các thủ tục liên quan đến dự án Mở rộng dải cây xanh cách ly

cụm công nghiệp Đắc Lộc (phê duyệt hồ sơ dự toán phát sinh hạng mục mương

thoát nước; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của dự án).

4. Công tác quản lý công nghiệp - môi trường

4.1. Công tác quản lý nhà nước

- Ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

của ngành Công Thương.



4

- Trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh dự thảo Chương trình hành động triển khai

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa

XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045.

- Báo cáo UBND tỉnh tình hình xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành

công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

và xin ý kiến chỉ đạo.

- Thực hiện các báo cáo: (1) Tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn vệ sinh

lao động của các doanh nghiệp ngành công thương; (2) Kết quả tính toán bộ chỉ số

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022; (3) Công tác bảo đảm an toàn thực

phẩm Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 của ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; (4) Khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo Kế hoạch

số 8102/KH-UBND ngày 25/8/2022; (5) Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ

thuật tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

- Rà soát, thống kê phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý, tham gia

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Sở Công Thương.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ khảo sát lập kế hoạch kiểm toán.

- Giải trình và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đăng

ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia và địa phương.

- Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và nâng

cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Thực hiện các góp ý: (1) Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển

cụm công nghiệp; (2) Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư khai thác đá granit khu

vực Suối Tiên 3, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh do Công ty TNHH Sao Biển đề

xuất; (3) Quy hoạch Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân

cư phía Bắc Tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; (4) việc

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá Bồ Đà, thôn Tân Đức, xã Vạn Lương,

huyện Vạn Ninh của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ.

4.2. Công tác khuyến công

- Kiểm tra thực tế Hộ kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký Kế hoạch khuyến

công địa phương năm 2023; rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch khuyến công địa phương

năm 2023 trình Sở Tài chính thẩm định.
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5. Công tác quản lý năng lượng

- Thực hiện các báo cáo: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát

triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021; (2) Vướng mắc về việc bổ sung các Dự án

năng lượng tái tạo vào Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn

đến năm 2050; (3) Việc hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả triển khai kết luận của

Kiểm toán Nhà nước.

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình triển khai đầu tư các công trình

điện 500 kV và 220 kV; Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam

Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh).

- Đôn đốc, kiểm tra Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang triển

khai dự án Thủy điện Sông Giang 1 và triển khai thi công.

- Thẩm định thiết kế - dự toán các hạng mục di dời điện.

6. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

6.1. Công tác quản lý nhà nước

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh

Hòa năm 2023. 

- Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập

khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai đến các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện

các giải pháp chống khai thác IUU.

- Thẩm định kết quả đạt tiêu chí nông thôn mới của xã Vạn Long, huyện

Vạn Ninh năm 2022 (tiêu chí thuộc ngành Công Thương).

- Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức

lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các đơn vị, doanh

nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

6.2. Hoạt động xúc tiến thương mại

- Thực hiện trưng bày, triển lãm gian hàng nông sản, sản phẩm đặc trưng

của tỉnh và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh định hướng quy hoạch của tỉnh Khánh

Hòa tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
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Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo

đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

- Thực hiện trưng bày, triển lãm các gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch

vụ của tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh

Khánh Hòa và Đắk Lắk (tổ chức tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

- Phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối

hệ thống phân phối giữa TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp cung ứng trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

7. Công tác thanh tra

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công

Thương năm 2023.

- Tổ chức Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực vật

liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực xăng dầu.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất

thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ: (1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại

tố cáo và phòng chống tham nhũng; (2) Tình tình hình buôn lậu, gian lận thương

mại; (3) Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị,

phản ánh; (4) Báo cáo kết quả triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu

nhập năm 2022.

8. Công tác cải cách hành chính

- Trình UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban

hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở Công Thương; Có công văn lấy góp ý quy trình nội bộ

trong giải quyết TTHC lĩnh vực thương mại quốc tế; Phê duyệt quy trình nội bộ

giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại. Ban hành Kế

hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 18/10/2022 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản

lý nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công

vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục

vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở;
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- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng

Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao hiệu quả

triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định;

- Tháng 02/2023, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả

giải quyết TTHC cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2.265 hồ sơ;

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 2.200 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết trực tuyến:

2.120 hồ sơ; cụ thể như sau:

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 2.200, đạt tỷ lệ 97,1%;

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không

 Hồ sơ hủy: 02 hồ sơ (do doanh nghiệp rút hồ sơ)

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 63 hồ sơ

Trong tháng 02 năm 2023, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và

đúng thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 2.120 hồ

sơ, đạt tỷ lệ 96,4% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

9. Một số công tác trọng tâm tháng 3/2023

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm ngành Công Thương.

- T r ì n h U B N D t ỉ n h b a n h à n h K ế h o ạ c h k h u y ế n c ô n g t ỉ n h K h á n h H ò a n ă m 

2 0 2 3 ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- B á o c á o 0 5 n ă m t r i ể n k h a i , t h ự c h i ệ n q u ả n l ý v ậ t l i ệ u n ổ c ô n g n g h i ệ p v à 

t i ề n c h ấ t t h u ố c n ổ t h e o L u ậ t Q u ả n l ý , s ử d ụ n g v ũ k h í , v ậ t l i ệ u n ổ v à c ô n g c ụ h ỗ 

t r ợ . 

- Thẩm định, nghiệm thu các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi

trường ngành Công Thương.

- Báo báo tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của các Cụm

công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các sở, ngành tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo thành lập cụm

công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2).

- T r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n C h i ế n l ư ợ c p h á t t r i ể n n g à n h D ệ t M a y v à D a G i ầ y 

V i ệ t   N a m   đ ế n   n ă m   2 0 3 0 ,   t ầ m   n h ì n   đ ế n   n ă m   2 0 3 5 . 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt

Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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- Tổ chức gian hàng triển lãm bên lề Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các

tỉnh Nam Trung Bộ năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa và Phiên thảo luận chuyên đề và

gặp gỡ doanh nghiệp với “Chủ đề thương mại”.

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023; Kế hoạch khắc phục

những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022, giải pháp nâng cao Chỉ số

CCHC năm 2023; Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023./.

 Nơi nhận: (VBĐT)

- Bộ Công Thương;

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/c);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT;

- Sở Xây dựng (Trưởng KTĐ);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu :VT, VP (VA).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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